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 Hệ quy chiếu Trái đất quốc tế (ITRS) miêu tả quy trình tạo ra các khung 
quy chiếu thích hợp để sử dụng trong các phép đo đạc gần bề mặt trái đất, 
định nghĩa bởi:  
 Gốc địa tâm ở trung tâm khối lượng của Trái đất 

 Tỷ lệ chiều dài dược xác định bởi chiều dài chuẩn theo định nghĩa quốc tế và 
chiều dài xác định theo hệ quy chiếu trái đất địa phương. 

 Đinh hướng trục Trái đất.  

 ITRF là trường hợp cụ thể của ITRS: khung tọa độ Trái đất quốc tế, với 7 
tham số: 
 3 tham số gốc địa tâm, 

 3 tham số góc định hướng trục tọa độ và 

 1 tham số tỷ lệ chiều dài. 

 Mỗi năm, 7 tham số được xác định cụ thể với các giá trị thực tế tương ứng 
với năm đó. Căn cứ theo tọa độ các trạm mặt đất, IERS tính toán xác định 7 
tham số theo một số điều kiện ràng buộc nhất định 

 Do 7 tham số luôn trong trạng thái động (Trái đất tồn tại trong trạng thái 
động) nên hiện nay người ta bổ sung thêm 7 tham số nữa là tốc độ thay 
đổi 7 tham số này, đưa tổng số lượng các tham số thành 14 

International Terrestrial Reference Frame (ITRF)   
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 12 phiên bản của khung quy chiếu mặt Trái đất quốc tế đã 
được công bổ, bắt đầu với ITRF88 và gần đây nhất với 
ITRF2008.  

 ITRF88, ITRF93, ITRF94, ITRF96, ITRF97 , ITRF2000, 
ITRF2005 , ITRF2008 

 Cho đến ITRF2000, 4 công nghệ VLBI, SLR, GPS và DORIS 
đã được sử dụng để cung cấp dữ liệu đầu vào để xác định 
ITRF.  

 Từ ITRF2000, đưa thêm chuỗi thời gian của các vị trí trạm 
và các tham số định hướng trái đất (Earth 
Orientation Parameters) vào dữ liệu đầu vào cho xác định 
ITRF 

International Terrestrial Reference Frame (ITRF)   
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STT Site Long. 

(º E)  

Lat. 

(º N) 

VE 

(mm/yr) 

VN 

(mm/yr) 

SE ± 

(mm/yr) 

SN ± 

(mm/yr) 

1 CAM1 107.313    20.999 34.60   -13.41    1.08     1.04     

2 XUY0 105.738    21.849     34.95   -12.46    1.06     1.04 

3 OAN0 105.336    21.853     33.49   -11.85    1.08     1.05 

4 DOI0 105.202    21.677     33.66   -11.83    1.08     1.06 

5 SOC1 105.826    21.308     32.88 -11.94 0.81     0.80 

6 TAM2 105.638    21.455     32.42   -12.24    1.01     0.99  

7 HUN1 105.330  21.361     33.14   -11.69    0.76     0.75     

8 NTH0 105.186    21.475     33.27   -12.23    0.78     0.77 

9 SON1 105.181    21.191     32.80   -12.13    0.77     0.76     

10 LAP1 105.033    21.384     32.92   -12.47    0.79     0.78     

11 BAV1 105.373    21.097     32.14   -11.08    0.79     0.78     

12 HOA1 105.178    20.864     33.90   -11.34    0.86     0.84     

13 NAM0 104.458    21.691     35.09   -12.04    1.06     1.04     

14 NGA1 103.242    22.268     39.12    -9.74    1.77     1.70     

15 HAM1 103.236    21.931     32.87   -10.47    1.80     1.73     

16 DON1 103.051    22.131     35.17   -12.10    1.78     1.71     

17 LEM1 103.029    21.792     34.83   -11.12    1.79     1.72     

18 MON1 104.245    21.189     32.43   -13.44    2.01     1.76   

19 NOI1 104.172    21.131     33.03   -12.08    1.98     1.74   

20 LOT1 104.064    21.203     33.45   -13.56    2.00     1.75   

21 QTA2 103.943    21.306     33.91   -12.52    2.01     1.76   

22 NAD2 104.167    20.984     32.36   -12.13    2.04     1.78  

Bảng 3.1. Số liệu chuyển dịch tuyệt đối trong ITRF 2000 các điểm GPS Bắc Việt Nam (theo Trần Đình Tô) 
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ITRF2000 
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St

t. 
Site  Lon Lat VE VN SE SN 

1 LNI1 106.539 11.822 25.83 -13.47 2.50 2.19 

2 DTE1 106.352 11.321 23.81 -11.63 2.35 2.15 

3 BLO1 106.793 10.965 23.81 -14.07 2.48 2.23 

4 THN2 106.696 11.756 25.23 -13.16 3.08 2.74 

5 ALO1 106.552 11.655 29.18 -15.38 2.56 2.19 

6 BDE1 106.186 11.367 22.29 -14.05 2.37 2.17 

Bảng 3.2 Số liệu chuyển dịch tuyệt đối trong ITRF 2000 các điểm GPS lưới TP HCM (theo Trần Đình Tô) 

St

t. 
Site  Lon Lat VE VN SE SN 

1 NONN 108.26 16.004 32.51 -8.07 0.79 1.17 

2 CAMP 107.31 20.999 35.15 -9.36 0.72 0.99 

3 QT01 103.03 21.403 44.3 -9.3 

4 QT02 106.79 20.696 31.6 -13.3 

5 QT03 108.22 16.075 31.1 -10.5 

6 QT04 107.09 10.353 29.5 -10.5 

Bảng 3.3 Số liệu chuyển dịch tuyệt đối trong ITRF 2000 các điểm GPS PCGIAP 
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ITRF2000 
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ITRF2000 

ITRF2005 
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ITRF2005 
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ITRF2005 
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ITRF2005 
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Minh họa các tham số chuyển đổi và hệ số tỉ lệ tương ứng 

của ITRF2000-ITRF2005 



14 http://geodesy.noaa.gov/TOOLS/Htdp/Htdp.shtml 

http://geodesy.noaa.gov/TOOLS/Htdp/Htdp.shtml
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ITRF2005 
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ITRF2005 
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ITRF2005 
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ITRF2005 
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ITRF2005 
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KẾT QUẢ CHÍNH 
 Đã hoàn thành việc chuyển đổi vận tốc của các trạm 

GPS ở đất liền Việt Nam về cùng một khung tọa độ 
thống nhất ITRF2005 

 Sau chuyển đổi vận tốc từ ITRF2000 về ITRF2005, 
thành phần  phía đông giảm khoảng 0,2mm, thành 
phần phía bắc tăng 2mm 

 Kết quả tính biến dạng có giá trị cao bất thường. Cần 
kiểm chứng bằng cách xử lý lại số liệu GPS gốc để có 
thể tính vận tốc của tất cả các trạm trong cùng một lời 
giải thống nhất 
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